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BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 02/RS-KSTT) (cấp xã)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	I. THÔNG TIN CHUNG

	1. Tên TTHC (2.000986)
	 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

	2. Lĩnh vực
	Hộ tịch

	3. Văn bản quy định về TTHC
	+ Luật Cư trú số 68/2020/QH14; 
+ Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;
+ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014);  
+ Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; 
+ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 
+ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 
+ Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
[bookmark: loai_1_name]+ Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 26/10/2022 của Hội đồng nhân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
+ Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; 
+ Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; 
+ Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký cư trú. 
+ Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 
+ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 10/6/2015 của liên Bộ: Tư pháp, Công an, Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; 
+ Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân; 
+ Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 
+ Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;
+ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
+ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
+ Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
+ Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
+ Quyết định số1365/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
+ Căn cứ Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Uỷ ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã.

	4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát
	Bộ phận TN&TKQ hiện đại xã

	II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Mục tiêu cụ thể của TTHC là gì?
	a) Đối với quản lý nhà nước:
Mục tiêu 1: Tăng cường công tác quản  lý đối với hoạt động Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức: 
Mục tiêu 1: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

	2. Trong quá trình thực hiện mục tiêu 1 của TTHC có sự thay đổi hoặc không được đáp ứng?
	a) Có thay đổi hay không?
- Mục tiêu a.1: 	Có  	Không 
- Mục tiêu b.1: 	Có  	Không 
b) Có được đáp ứng hay không?
- Mục tiêu a.1: 	Có  	Không 
- Mục tiêu b.1: 	Có  	Không 

	3. Biện pháp nào có thể được áp dụng khi mục tiêu của TTHC thay đổi hoặc không được đáp ứng?
	a) Duy trì TTHC: 
Lý do: TTHC được quy định đầy đủ, hợp lý, hợp pháp.
b) Bãi bỏ TTHC: 
Lý do: 	
c) Thay thế TTHC: 
Lý do: 	
d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  
Lý do: 
e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): 
Lý do: 	

	4. Biện pháp được lựa chọn có dẫn đến sự thay đổi đối với các TTHC khác có liên quan?
	Có  	Không 
Nếu có,
- Đối với TTHC 1: 	
(i) Nội dung thay đổi: 	
(ii) Lý do: 	

	III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, thống nhất và phù hợp không?
	Có  	Không 


	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp không?
	Bước 1: Người có yêu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và tạm thu lệ phí đăng ký thường trú cho trẻ em theo quy định, đồng thời viết giấy nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả từng loại việc cho người đi đăng ký; nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người có yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ; văn bản hướng dẫn phải ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện; cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho người nộp hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì giải thích, hướng dẫn người đi đăng ký đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
Bước 3: Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đăng ký khai sinh cho trẻ em ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ.
Bước 4: Sau khi công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã thực hiện việc đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh cho trẻ em, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đăng ký thường trú kèm theo lệ phí chuyển cho cơ quan Công an có thẩm quyền, cụ thể: Địa bàn huyện thì chuyển cho Công an xã, thị trấn thuộc huyện; địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì chuyển cho Công an cấp huyện để đăng ký thường trú cho trẻ em; đồng thời lập hồ sơ cấp Thẻ bảo hiểm y tế chuyển cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.
Bước 5: Cơ quan Công an, cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra hồ sơ, nếu thấy đầy đủ, hợp lệ thì thực hiện đăng ký thường trú (trong thời hạn 15 ngày), cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em (trong thời hạn 10 ngày).
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết, hoàn thiện.
Bước 6: Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội chuyển trả kết quả đăng ký thường trú, Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em về Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 7: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho người có yêu cầu.
- Khi trả Giấy khai sinh cho người có yêu cầu, công chức Tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, yêu cầu người có yêu cầu ký tên vào Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh.

	b) Có được quy định cụ thể các bước, nội dung công việc, trách nhiệm thực hiện của từng bước không?
	Có  	Không 


	3. Cách thức thực hiện

	Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với đối tượng thực hiện, cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có  	Không 
* Nộp trực tiếp:
- Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
 - Người thực hiện việc Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổ trả hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính (nếu có yêu cầu).
* Nộp trực tuyến:
- Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tuyến thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến.
- Người thực hiện việc Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổ trả hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến. (tùy theo yêu cầu).
* Dịch vụ bưu chính:
- Người có yêu cầu nộp hồ sơ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6.
- Người thực hiện việc Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổ trả hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến. (tùy theo yêu cầu).

	4. Hồ sơ

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về tên, quy cách, số lượng của từng thành phần hồ sơ; nội dung thông tin của từng thành phần hồ sơ có phục vụ cho xem xét, giải quyết thủ tục hành chính; đã loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc đã được lưu trữ, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hay không?   
	Có 	Không  
*Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu (Bản chính)
- Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định); Sổ hộ khẩu của cha, mẹ (bản chính) hoặc Sổ hộ khẩu của mẹ (bản chính) đối với trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo mẹ hoặc Sổ hộ khẩu của cha (bản chính) đối với trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo cha hoặc Sổ hộ khẩu của người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ (bản chính) đối với trường hợp trẻ em không đăng ký thường trú theo cha, mẹ, bản sao Giấy khai sinh của trẻ.
+ Trường hợp trẻ em không đăng ký thường trú cùng hộ khẩu với cha, mẹ mà đăng ký thường trú theo hộ khẩu của người khác thì ngoài bản sao Giấy khai sinh, phải có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, ý kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của chủ hộ (bản chính).
- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu quy định)	 
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh (giấy tờ tùy thân). 
- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc). Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.
(i) Lý do: 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG).

	b) Có được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng không?
	Có 	Không 
(01 bộ)

	5. Thời hạn giải quyết

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  	Không 
- 07 ngày làm việc. Trong đó: - 02 ngày làm việc tại UBND cấp xã (01 ngày làm việc thực hiện TTHC “Đăng ký kai sinh”; 01 ngày làm việc luân chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền gồm: Công an cấp xã đối với TTHC “Đăng ký thường trú” và Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện đối với TTHC “Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và trả kết quả cho công dân). - 05 ngày làm việc tại bảo hiểm xã hội và Công an. (Trường hợp hồ sơ, thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc. Đối với các xã cách xa BHXH, Công an cấp huyện trên 50 km … thì phải kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc).

	Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có       Không  
(i) Lý do: ………………………...………………………………………………………………………………
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………………………………………..

	6. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?
	Có  	Không 
(Ủy ban nhân dân cấp xã)

	b) Có thể ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có  	Không 


	7. Đối tượng thực hiện

	a) Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng tuân thủ không?
	Có  	Không 
(Cá nhân)

	b) Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?
	Có  	Không 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác không?
	- Phí: 	Có 	Không 
- Lệ phí:           Có     Không   
0 đồng đối với đăng ký khai sinh đúng hạn; 6000 đồng đối với đăng ký khai sinh quá hạn.
- Miễn lệ phí đối với trường hợp người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
- Chi phí khác: 	Có 	Không 

	b) Quy định về phí và mức phí có hợp lý, hợp pháp không?
	Có   Không 

	c) Quy định về lệ phí và mức lệ phí có hợp lý, hợp pháp không?
	- Về lệ phí:	Có 	Không 
(i) Lý do: 	
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 	
- Về mức lệ phí:	Có  	Không 
(i) Lý do: 	
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 	

	d) Quy định về chi phí khác có hợp lý, hợp pháp không?
	Có     Không 

	đ) Cách thức nộp phí, lệ phí có hợp lý không?
	Có  	Không 


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có  	Không 


	Mẫu đơn, tờ khai 1: Tờ khai đăng ký khai sinh

	a) Nội dung thông tin
	- Nội dung 1: Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 2: Giấy tờ tùy thân, nơi cư trú của người yêu cầu
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 3: Quan hệ với người được khai sinh
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 4: Họ, chữ đệm, tên người đăng ký khai sinh
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 5: Ngày, tháng, năm sinh của người đăng ký khai sinh
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 6: Nơi sinh của người đăng ký khai sinh
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 7: Giới tính, Dân tộc, Quốc tịch, Quê quán của người đăng ký khai sinh
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 8: Họ, chữ đệm tên cha, mẹ của người đăng ký khai sinh
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 9: Lời cam đoan
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 

	b) Yêu cầu xác nhận (nếu có)
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	c) Ngôn ngữ
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	Mẫu đơn, tờ khai 2: Bản cam đoan

	a) Nội dung thông tin
	- Nội dung 1: Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 2: Nơi cư trú, giấy tờ tùy thân của người yêu cầu 
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 3: Nội dung xin cam đoan để thực hiện thủ tục
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 4: Địa điểm thực hiện nội dung cam đoan
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 

	b) Yêu cầu xác nhận (nếu có)
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	c) Ngôn ngữ
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định về yêu cầu, điều kiện không?
	Có 	Không 
Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 
                 Hợp pháp: Có  Không 


	11. Kết quả thực hiện

	a) Có được quy định về thời hạn có hiệu lực không?
	Có 	Không 
Giấy khai sinh

	b) Quy định thời hạn có giá trị hiệu lực có hợp lý, hợp pháp không?
	Hợp lý: Có    Không ; Hợp pháp: Có    Không 


	c) Quy định phạm vi có giá trị hiệu lực có hợp lý, hợp pháp không?
	Hợp lý: Có    Không ; Hợp pháp: Có    Không 


	12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định)

	a) Luật 	
		

	b) Pháp lệnh 	
		

	c) Nghị định 	
		

	d) Quyết định của TTCP 	
		

	đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch 
	…………………………………………...

	e) Quyết định của Bộ trưởng 	
		

	g) Văn bản khác 	
		

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: A Viết Klếu	
Di động: 0382345444; Email: avkleu.hongthuong@thuathienhue.gov.vn





BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục Đăng ký khai sinh
	I. THÔNG TIN CHUNG

	2. Tên TTHC (1.001193)
	 Thủ tục Đăng ký khai sinh

	2. Lĩnh vực
	Hộ tịch

	3. Văn bản quy định về TTHC
	+ Luật Cư trú số 68/2020/QH14; 
+ Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;
+ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014);  
+ Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; 
+ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 
+ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 
+ Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
+ Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;
+ Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 26/10/2022 của Hội đồng nhân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
+ Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; 
+ Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; 
+ Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký cư trú. 
+ Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 
+ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 10/6/2015 của liên Bộ: Tư pháp, Công an, Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; 
+ Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân; 
+ Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 
+ Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;
+ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
+ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
+ Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
+ Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
+ Quyết định số1365/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
+ Căn cứ Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Uỷ ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã.

	4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát
	Bộ phận TN&TKQ hiện đại xã

	II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Mục tiêu cụ thể của TTHC là gì?
	a) Đối với quản lý nhà nước:
Mục tiêu 1: Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động đăng ký khai sinh
b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức: 
Mục tiêu 1: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

	2. Trong quá trình thực hiện mục tiêu 1 của TTHC có sự thay đổi hoặc không được đáp ứng?
	a) Có thay đổi hay không?
- Mục tiêu a.1: 	Có  	Không 
- Mục tiêu b.1: 	Có  	Không 
b) Có được đáp ứng hay không?
- Mục tiêu a.1: 	Có  	Không 
- Mục tiêu b.1: 	Có  	Không 

	3. Biện pháp nào có thể được áp dụng khi mục tiêu của TTHC thay đổi hoặc không được đáp ứng?
	a) Duy trì TTHC: 
Lý do: TTHC được quy định đầy đủ, hợp lý, hợp pháp.
b) Bãi bỏ TTHC: 
Lý do: 	
c) Thay thế TTHC: 
Lý do: 	
d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  
Lý do: 
e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): 
Lý do: 	

	4. Biện pháp được lựa chọn có dẫn đến sự thay đổi đối với các TTHC khác có liên quan?
	Có  	Không 
Nếu có,
- Đối với TTHC 1: 	
(i) Nội dung thay đổi: 	
(ii) Lý do: 	

	III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, thống nhất và phù hợp không?
	Có  	Không 


	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp không?
	- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đăng ký khai sinh tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh; nộp phí cấp bản sao Giấy khai sinh nếu có yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh.
- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu đăng ký khai sinh truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai sinh (cung cấp trên Cổng dịch vụ công), đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.
Bước 1: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì có Phiếu hẹn, trả kết quả cho người có yêu cầu trong ngày làm việc tiếp theo (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc gửi ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn hẹn trả kết quả qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến); chuyển hồ sơ để công chức làm công tác hộ tịch xử lý.
- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thực hiện số hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo quy định. Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại bước 1;
Bước 3: Trường hợp người có yêu cầu đăng ký khai sinh không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh.
- Công chức tư pháp - hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính kèm).
+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để thông báo cho người nộp hồ sơ – thực hiện lại bước 2 hoặc bước 3;
+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, chuyển Bộ phận một cửa để trả cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp), hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).
+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh theo hình thức trực tiếp, thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu chính thức và chuyển thông tin đến CSDLQGVDC để lấy Số định danh cá nhân.
Trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh theo hình thức trực tuyến, công chức tư pháp - hộ tịch gửi lại biểu mẫu Giấy khai sinh điện tử với thông tin đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số.
Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các thông tin trên biểu mẫu Giấy khai sinh điện tử và xác nhận (tối đa một ngày).
Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, đầy đủ hoặc không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc ghi nội dung vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu chính thức và chuyển thông tin đến CSDLQGVDC để lấy Số định danh cá nhân.
- Sau khi CSDLQGVDC trả về Số định danh cá nhân, công chức tư pháp - hộ tịch in Giấy khai sinh, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển tới Bộ phận một cửa để trả kết quả cho người có yêu cầu.
- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh kiểm tra thông tin trên Giấy khai sinh, trong Sổ đăng ký khai sinh và ký tên vào Sổ đăng ký khai sinh, nhận Giấy khai sinh.

	b) Có được quy định cụ thể các bước, nội dung công việc, trách nhiệm thực hiện của từng bước không?
	Có  	Không 


	3. Cách thức thực hiện

	Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với đối tượng thực hiện, cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có  	Không 
* Nộp trực tiếp:
Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn).
* Nộp trực tuyến:
Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh (https://dichvucong. thuathienhue.gov.vn ).
* Dịch vụ bưu chính:
Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh (https://dichvucong. thuathienhue.gov.vn).

	4. Hồ sơ

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về tên, quy cách, số lượng của từng thành phần hồ sơ; nội dung thông tin của từng thành phần hồ sơ có phục vụ cho xem xét, giải quyết thủ tục hành chính; đã loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc đã được lưu trữ, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hay không?   
	Có 	Không  
*Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu (Bản chính)
- Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;
- Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì phải có biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập.
- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh.	 
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh (giấy tờ tùy thân). 
- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc). Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.
(i) Lý do: (ii) Phương án xử lý: 

	b) Có được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng không?
	Có 	Không 
(01 bộ)

	5. Thời hạn giải quyết

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  	Không 
Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo (Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo)

	Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có       Không  
(i) Lý do: ………………………...………………………………………………………………………………
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………………………………………..

	6. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?
	Có  	Không 
(Ủy ban nhân dân cấp xã)

	b) Có thể ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có  	Không 


	7. Đối tượng thực hiện

	a) Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng tuân thủ không?
	Có  	Không 
(Cá nhân)

	b) Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?
	Có  	Không 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác không?
	- Phí: 	Có 	Không 
- Lệ phí:           Có     Không   Không quá 15.000đ
6.000 đồng
- Miễn lệ phí đối với trường hợp người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
- Chi phí khác: 	Có 	Không 

	b) Quy định về phí và mức phí có hợp lý, hợp pháp không?
	Có   Không 

	c) Quy định về lệ phí và mức lệ phí có hợp lý, hợp pháp không?
	- Về lệ phí:	Có 	Không 
(i) Lý do: 	
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 	
- Về mức lệ phí:	Có  	Không 
(i) Lý do: 	
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 	

	d) Quy định về chi phí khác có hợp lý, hợp pháp không?
	Có     Không 

	đ) Cách thức nộp phí, lệ phí có hợp lý không?
	Có  	Không 


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có  	Không 


	Mẫu đơn, tờ khai 1: Tờ khai đăng ký khai sinh

	a) Nội dung thông tin
	- Nội dung 1: Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 2: Giấy tờ tùy thân, nơi cư trú của người yêu cầu
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 3: Quan hệ với người được khai sinh
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 4: Họ, chữ đệm, tên người đăng ký khai sinh
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 5: Ngày, tháng, năm sinh của người đăng ký khai sinh
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 6: Nơi sinh của người đăng ký khai sinh
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 7: Giới tính, Dân tộc, Quốc tịch, Quê quán của người đăng ký khai sinh
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 8: Họ, chữ đệm tên cha, mẹ của người đăng ký khai sinh
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 9: Lời cam đoan
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 

	b) Yêu cầu xác nhận (nếu có)
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	c) Ngôn ngữ
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	Mẫu đơn, tờ khai 2: Bản cam đoan

	a) Nội dung thông tin
	- Nội dung 1: Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 2: Nơi cư trú, giấy tờ tùy thân của người yêu cầu 
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 3: Nội dung xin cam đoan để thực hiện thủ tục
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 4: Địa điểm thực hiện nội dung cam đoan
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 

	b) Yêu cầu xác nhận (nếu có)
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	c) Ngôn ngữ
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định về yêu cầu, điều kiện không?
	Có 	Không 
Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 
                 Hợp pháp: Có  Không 


	11. Kết quả thực hiện

	a) Có được quy định về thời hạn có hiệu lực không?
	Có 	Không 
Giấy khai sinh

	b) Quy định thời hạn có giá trị hiệu lực có hợp lý, hợp pháp không?
	Hợp lý: Có    Không ; Hợp pháp: Có    Không 


	c) Quy định phạm vi có giá trị hiệu lực có hợp lý, hợp pháp không?
	Hợp lý: Có    Không ; Hợp pháp: Có    Không 


	12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định)

	a) Luật 	
		

	b) Pháp lệnh 	
		

	c) Nghị định 	
		

	d) Quyết định của TTCP 	
		

	đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch 
	Việc quy định “văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh” trong trường hợp ông, bà, cô, chú, anh, chị, em đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là không phù hợp vì tốn kém về mặt thời gian cũng như gây khó cho người dân khi đi làm thủ tục này. (CSPL: Khoản 2, Điều 2, Chương I Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).


	e) Quyết định của Bộ trưởng 	
		

	g) Văn bản khác 	
		

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: A Viết Klếu	
Di động: 0382345444; Email: avkleu.hongthuong@thuathienhue.gov.vn





BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	I. THÔNG TIN CHUNG

	1. Tên TTHC
(1.001699)
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

	2. Lĩnh vực
	Bảo trợ xã hội

	3. Văn bản quy định về TTHC
	- Nghị định 28/2012/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;
- Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010
- Thông tư số 01/2019/TTBLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
- Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

	4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát
	Bộ phận TN&TKQ hiện đại xã

	II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Mục tiêu cụ thể của TTHC là gì?
	a) Đối với quản lý nhà nước:
Mục tiêu 1: Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động bảo trợ xã hội
b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức: 
Mục tiêu 1: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, kịp thời hỗ trợ các trường hợp khuyết tật.

	2. Trong quá trình thực hiện mục tiêu 1 của TTHC có sự thay đổi hoặc không được đáp ứng?
	a) Có thay đổi hay không?
- Mục tiêu a.1: 	Có  	Không 
- Mục tiêu b.1: 	Có  	Không 
b) Có được đáp ứng hay không?
- Mục tiêu a.1: 	Có  	Không 
- Mục tiêu b.1: 	Có  	Không 

	3. Biện pháp nào có thể được áp dụng khi mục tiêu của TTHC thay đổi hoặc không được đáp ứng?
	a) Duy trì TTHC: 
Lý do: TTHC được quy định đầy đủ, hợp lý, hợp pháp.
b) Bãi bỏ TTHC: 
Lý do: 	
c) Thay thế TTHC: 
Lý do: 	
d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: 
Lý do: 
e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): 
Lý do: 	

	4. Biện pháp được lựa chọn có dẫn đến sự thay đổi đối với các TTHC khác có liên quan?
	Có  	Không 
Nếu có,
- Đối với TTHC 1: 	
(i) Nội dung thay đổi: 	
(ii) Lý do: 	

	III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, thống nhất và phù hợp không?
	Có  	Không 


	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp không?
	- Bước 1: Khi có nhu cầu xác định, xác định lại mức độ khuyết tật thì người đề nghị hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm hồ sơ gửi Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú theo quy định của pháp luật. Khi nộp hồ sơ cần xuất trình các giấy tờ sau để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong đơn:
+ Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của đối tượng, người đại diện hợp pháp.
+ Giấy khai sinh đối với trẻ em.
+ Sổ hộ khẩu của đối tượng, người đại diện hợp pháp.
- Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm:
+ Gửi văn bản tham khảo ý kiến cơ sở giáo dục về tình trạng khó khăn trong học tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật của người được xác định mức độ khuyết tật đang đi học theo Mẫu số 04 quy định tại Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH.
+ Triệu tập các thành viên, gửi thông báo về thời gian và địa điểm xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ.
+ Tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật theo phương pháp quy định tại Điều 3 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH.
Việc thực hiện xác định mức độ khuyết tật được tiến hành tại UBND cấp xã hoặc Trạm y tế. Trường hợp người khuyết tật không thể đến được địa điểm quy định trên đây thì Hội đồng tiến hành xác định mức độ khuyết tật tại nơi cư trú của người khuyết tật.
- Bước 3: Lập hồ sơ, biên bản kết luận xác định mức độ khuyết tật của người được đánh giá theo Mẫu số 05 quy định tại Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH.
+ Riêng đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày 01/6/2012, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật căn cứ kết luận của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau: Người khuyết tật đặc biệt nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận không còn khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Người khuyết tật nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt nếu có người, phương tiện trợ giúp một phần hoặc suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; Người khuyết tật nhẹ khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng lao động dưới 61%.
+ Đối với những trường hợp theo quy định tại khoản 2, Điều 15 Luật người khuyết tật (gồm: Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật; Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; Có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, chính xác), thì Hội đồng cấp giấy giới thiệu và lập danh sách chuyển Hội đồng giám định y khoa thực hiện (qua Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội).
- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản kết luận của Hội đồng về dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã niêm yết, thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở UBND cấp xã và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Trường hợp có khiếu nại, tố cáo hoặc không đồng ý với kết luận của Hội đồng thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Hội đồng tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo.
Đối với trường hợp do Hội đồng giám định y khoa xác định, kết luận về dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết luận của Hội đồng Giám định y khoa, Chủ tịch UBND cấp xã cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

	b) Có được quy định cụ thể các bước, nội dung công việc, trách nhiệm thực hiện của từng bước không?
	Có  	Không 


	3. Cách thức thực hiện

	Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với đối tượng thực hiện, cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có  	Không 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

	4. Hồ sơ

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về tên, quy cách, số lượng của từng thành phần hồ sơ; nội dung thông tin của từng thành phần hồ sơ có phục vụ cho xem xét, giải quyết thủ tục hành chính; đã loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc đã được lưu trữ, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hay không?   
	Có 	Không 
*Giấy tờ phải nộp:
- Đối với trường hợp xác định khuyết tật:
+ Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật theo Mẫu số 01 (Bản chính);
+ Các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có) (Bản sao);
+ Kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trước ngày 01/6/2012 (Bản sao).
- Đối với trường hợp xác định lại khuyết tật:
+ Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật theo Mẫu số 01 (Bản chính);
 + Các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật, Giấy xác nhận khuyết tật cũ hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có). (Bản sao)
(i) Lý do: 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG).

	b) Có được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng không?
	Có 	Không 
(01 bộ)

	5. Thời hạn giải quyết

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  	Không 
25 ngày làm việc (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

	Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có       Không  
(i) Lý do: ………………………...………………………………………………………………………………
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………………………………………..

	6. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?
	Có  	Không 
(Ủy ban nhân dân cấp xã)

	b) Có thể ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có  	Không 


	7. Đối tượng thực hiện

	a) Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng tuân thủ không?
	Có  	Không 
(Cá nhân)

	b) Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?
	Có  	Không 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác không?
	- Phí: 	Có 	Không 
- Lệ phí:           Có     Không   Không quá 15.000đ
- Chi phí khác: 	Có 	Không 

	b) Quy định về phí và mức phí có hợp lý, hợp pháp không?
	Có   Không 

	c) Quy định về lệ phí và mức lệ phí có hợp lý, hợp pháp không?
	- Về lệ phí:	Có 	Không 
(i) Lý do: ……………………………………………….
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 
- Về mức lệ phí:	Có  	Không 
(i) Lý do: …………………………………………………
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……..

	d) Quy định về chi phí khác có hợp lý, hợp pháp không?
	Có     Không 

	đ) Cách thức nộp phí, lệ phí có hợp lý không?
	Có  	Không 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có  	Không 

	Mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

	a) Nội dung thông tin
	- Nội dung 1: Thông tin người được xác nhận mức độ khuyết tật
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 2: Thông tin người đại diện hợp pháp (nếu có)
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 3: Thông tin về tình trạng khuyết tật
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 

	b) Yêu cầu xác nhận (nếu có)
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	c) Ngôn ngữ
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định về yêu cầu, điều kiện không?
	Có 	Không 
Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 
                 Hợp pháp: Có  Không 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Có được quy định về thời hạn có hiệu lực không?
	Có 	Không 
Giấy xác nhận khuyết tật

	b) Quy định thời hạn có giá trị hiệu lực có hợp lý, hợp pháp không?
	Hợp lý: Có    Không ; Hợp pháp: Có    Không 

	c) Quy định phạm vi có giá trị hiệu lực có hợp lý, hợp pháp không?
	Hợp lý: Có    Không ; Hợp pháp: Có    Không 


	12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định)

	a) Luật 	
		

	b) Pháp lệnh 	
		

	c) Nghị định 	
		

	d) Quyết định của TTCP 	
		

	đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch 
		

	e) Quyết định của Bộ trưởng 	
		

	g) Văn bản khác 	
		

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Lan Phương	
Điện thoại: 0234.3878318; Di động: 0382712869; Email: ntlphuong.hongthuong@thuathienhue.gov.vn





BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục Hòa giải tranh chấp đất đai
	I. THÔNG TIN CHUNG

	1. Tên TTHC (1.003554)
	Hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã

	2. Lĩnh vực
	Đất đai

	3. Văn bản quy định về TTHC
	Nghị định số Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2014
Nghị định số số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

	4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát
	Bộ phận TN&TKQ xã

	II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Mục tiêu cụ thể của TTHC là gì?
	a) Đối với quản lý nhà nước:
Mục tiêu 1: Tăng cường công tác quản lý đối với lĩnh vực đất đai
b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức: 
Mục tiêu 1: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ gia đình, cá nhân

	2. Trong quá trình thực hiện mục tiêu 1 của TTHC có sự thay đổi hoặc không được đáp ứng?
	a) Có thay đổi hay không?
- Mục tiêu a.1: 	Có  	Không 
- Mục tiêu b.1: 	Có  	Không 
b) Có được đáp ứng hay không?
- Mục tiêu a.1: 	Có  	Không 
- Mục tiêu b.1: 	Có  	Không 

	3. Biện pháp nào có thể được áp dụng khi mục tiêu của TTHC thay đổi hoặc không được đáp ứng?
	a) Duy trì TTHC: 
Lý do: TTHC được quy định đầy đủ, hợp lý, hợp pháp.
b) Bãi bỏ TTHC: 
Lý do: 	
c) Thay thế TTHC: 
Lý do: 	
d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: 
Lý do: 
e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): 
Lý do: 	

	4. Biện pháp được lựa chọn có dẫn đến sự thay đổi đối với các TTHC khác có liên quan?
	Có  	Không 
Nếu có,
- Đối với TTHC 1: 	
(i) Nội dung thay đổi: 	
(ii) Lý do: 	

	III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, thống nhất và phù hợp không?
	Có  	Không 


	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp không?
	- Bước 1: Người đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;
- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
+ Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất;
+ Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
+ Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành;
+ Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm có các nội dung: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu); ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận được. Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành;
+ Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác;
- Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng;
- Bước 4: Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì UBND xã lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo.

	b) Có được quy định cụ thể các bước, nội dung công việc, trách nhiệm thực hiện của từng bước không?
	Có  	Không 


	3. Cách thức thực hiện

	Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với đối tượng thực hiện, cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có  	Không 
Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp gửi đơn đến UBND cấp xã.

	4. Hồ sơ

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về tên, quy cách, số lượng của từng thành phần hồ sơ; nội dung thông tin của từng thành phần hồ sơ có phục vụ cho xem xét, giải quyết thủ tục hành chính; đã loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc đã được lưu trữ, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hay không?   
	Có  	Không 
Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;
Giấy tờ, tài liệu liên quan đến nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất…(nếu có).
(i) Lý do: 
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):

	b) Có được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng không?
	Có 	Không 
(01 bộ)

	5. Thời hạn giải quyết

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  	Không 
Bốn mươi lăm ngày làm việc (đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện thì được tăng thêm 15 ngày).

	Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có       Không  
(i) Lý do: ………………………...………………………………………………………………………………
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………

	6. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?
	Có  	Không 
(Ủy ban nhân dân cấp xã)

	b) Có thể ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có  	Không 


	7. Đối tượng thực hiện

	a) Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng tuân thủ không?
	Có  	Không 
(Hộ gia đình, cá nhân)

	b) Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?
	Có  	Không 

	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác không?
	- Phí: 	Có 	Không 
- Lệ phí: 	Có 	Không Không quá 15.000đ
- Chi phí khác: 	Có 	Không  

	b) Quy định về phí và mức phí có hợp lý, hợp pháp không?
	Có   Không 

	c) Quy định về lệ phí và mức lệ phí có hợp lý, hợp pháp không?
	- Về lệ phí:	Có 	Không 
(i) Lý do: 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 	
- Về mức lệ phí:	Có  	Không 
(i) Lý do: 	
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 	

	d) Quy định về chi phí khác có hợp lý, hợp pháp không?
	Có     Không 

	đ) Cách thức nộp phí, lệ phí có hợp lý không?
	Có  	Không 


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có 	Không 


	Mẫu đơn, tờ khai 1: Thủ tục hành chính này không mẫu đơn chưa được quy định hay mẫu hóa, cá nhân tự soạn thảo.

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định về yêu cầu, điều kiện không?
	Có  	Không 
Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 
             Hợp pháp: Có  Không 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Có được quy định về thời hạn có hiệu lực không?
	Có 	Không 
Biên bản hòa giải (hòa giải thành/không thành)

	b) Quy định thời hạn có giá trị hiệu lực có hợp lý, hợp pháp không?
	Hợp lý: Có    Không ; Hợp pháp: Có    Không 


	c) Quy định phạm vi có giá trị hiệu lực có hợp lý, hợp pháp không?
	Hợp lý: Có    Không ; Hợp pháp: Có    Không 


	12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định)

	a) Luật 	
		

	b) Pháp lệnh 	
		

	c) Nghị định 	
		

	d) Quyết định của TTCP 	
		

	đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch 	
		

	e) Quyết định của Bộ trưởng 	
		

	g) Văn bản khác 	
		

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Trần Thị Như Ý	
Di động: 0972851200; Email:  ttyy.hongthuong@thuathienhue.gov.vn





BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục xét tặng  giấy khen Gia đình văn hóa  
	I. THÔNG TIN CHUNG

	1. Tên TTHC
(1.001120)
	Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

	2. Lĩnh vực
	Văn hóa - Thể thao

	3. Văn bản quy định về TTHC
	Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/09/2018

	4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát
	Bộ phận TN&TKQ xã

	II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Mục tiêu cụ thể của TTHC là gì?
	a) Đối với quản lý nhà nước:
Mục tiêu 1: Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động văn hóa thể thao
b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức: 
Mục tiêu 1: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ gia đình văn hóa

	2. Trong quá trình thực hiện mục tiêu 1 của TTHC có sự thay đổi hoặc không được đáp ứng?
	a) Có thay đổi hay không?
- Mục tiêu a.1: 	Có  	Không 
- Mục tiêu b.1: 	Có  	Không 
b) Có được đáp ứng hay không?
- Mục tiêu a.1: 	Có  	Không 
- Mục tiêu b.1: 	Có  	Không 

	3. Biện pháp nào có thể được áp dụng khi mục tiêu của TTHC thay đổi hoặc không được đáp ứng?
	a) Duy trì TTHC: 
Lý do: TTHC được quy định đầy đủ, hợp lý, hợp pháp.
b) Bãi bỏ TTHC: 
Lý do:  	
c) Thay thế TTHC: 
Lý do: 	
d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: 
Lý do: 
e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): 
Lý do: 	

	4. Biện pháp được lựa chọn có dẫn đến sự thay đổi đối với các TTHC khác có liên quan?
	Có  	Không 
Nếu có,
- Đối với TTHC 1: 	
(i) Nội dung thay đổi: 	
(ii) Lý do: 	

	III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, thống nhất và phù hợp không?
	Có  	Không 


	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp không?
	- Bước 1: Trưởng khu dân cư tổng hợp danh sách các hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đủ điều kiện tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.
- Bước 2: Trưởng khu dân cư triệu tập cuộc họp bình xét, thành phần gồm:
+ Cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, các tổ chức đoàn thể;
+ Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét.
- Bước 3: Tổ chức cuộc họp bình xét:
+ Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự;
+ Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;
+ Kết quả: Các gia đình được đề nghị tặng Giấy khen Gia đình văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý. Trong trường hợp số lượng gia đình được đề nghị tặng Giấy khen vượt quá 15% tổng số gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục thì căn cứ số phiếu đồng ý, lấy từ cao xuống thấp.
- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, Trưởng khu dân cư lập hồ sơ theo quy định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra Quyết định tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.

	b) Có được quy định cụ thể các bước, nội dung công việc, trách nhiệm thực hiện của từng bước không?
	Có  	Không 

	3. Cách thức thực hiện

	Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với đối tượng thực hiện, cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có  	Không 
Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã.

	4. Hồ sơ

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về tên, quy cách, số lượng của từng thành phần hồ sơ; nội dung thông tin của từng thành phần hồ sơ có phục vụ cho xem xét, giải quyết thủ tục hành chính; đã loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc đã được lưu trữ, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hay không?   
	Có  	Không 
- Văn bản đề nghị tặng Giấy khen Gia đình văn hóa của Trưởng Khu dân cư (kèm theo danh sách hộ gia đình đủ tiêu chuẩn). 
- Bản sao Quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa của các hộ gia đình trong 03 năm liên tục.
- Biên bản họp xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (Mẫu số 08, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).
 (i) Lý do: 
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):

	b) Có được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng không?
	Có 	Không 
(01 bộ)

	5. Thời hạn giải quyết

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  	Không 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra Quyết định tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.

	Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có       Không  
(i) Lý do: ………………………...………………………………………………………………………………
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….

	6. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?
	Có  	Không 
(Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã)

	b) Có thể ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có  	Không 


	7. Đối tượng thực hiện

	a) Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng tuân thủ không?
	Có  	Không 
(Tổ chức)

	b) Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?
	Có  	Không 

	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác không?
	- Phí: 	Có 	Không 
- Lệ phí: 	Có 	Không Không quá 15.000đ
- Chi phí khác: 	Có 	Không 

	b) Quy định về phí và mức phí có hợp lý, hợp pháp không?
	Có   Không 

	c) Quy định về lệ phí và mức lệ phí có hợp lý, hợp pháp không?
	- Về lệ phí:	Có 	Không 
(i) Lý do: 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 	
- Về mức lệ phí:	Có  	Không 
(i) Lý do: 	
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 	

	d) Quy định về chi phí khác có hợp lý, hợp pháp không?
	Có     Không 

	đ) Cách thức nộp phí, lệ phí có hợp lý không?
	Có  	Không 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có  	Không 

	Mẫu đơn, tờ khai 1: Giấy khen Gia đình văn hóa

	a) Nội dung thông tin
	- Nội dung 1: Hộ gia đình Ông/Bà
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 2: Địa chỉ của hộ 
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 3: Nội dung khen
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 

	b) Yêu cầu xác nhận (nếu có)
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	c) Ngôn ngữ
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	Mẫu đơn, tờ khai 2: Biên bản họp về việc xét, đề nghị tặng giấy khen Gia đình văn hóa

	a) Nội dung thông tin
	- Nội dung 1: Thời gian, địa điểm họp xét
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 2: Chủ trì, Thư ký cuộc họp
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 3: Các thành viên tham gia
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 4: Danh sách các hộ gia đình được đề nghị tặng giấy khen
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 

	b) Yêu cầu xác nhận (nếu có)
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	c) Ngôn ngữ
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định về yêu cầu, điều kiện không?
	Có  	Không 
Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 
             Hợp pháp: Có  Không 
Hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa trong 03 năm liên tục.

	11. Kết quả thực hiện

	a) Có được quy định về thời hạn có hiệu lực không?
	Có 	Không 
Quyết định và Giấy khen Gia đình văn hóa.  

	b) Quy định thời hạn có giá trị hiệu lực có hợp lý, hợp pháp không?
	Hợp lý: Có    Không ; Hợp pháp: Có    Không 


	c) Quy định phạm vi có giá trị hiệu lực có hợp lý, hợp pháp không?
	Hợp lý: Có    Không ; Hợp pháp: Có    Không 


	12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định)

	a) Luật 	
		

	b) Pháp lệnh 	
		

	c) Nghị định 	
		

	d) Quyết định của TTCP 	
		

	đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch 	
		

	e) Quyết định của Bộ trưởng 	
		

	g) Văn bản khác 	
		

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Hồ Văn Niên	
Di động: 0355838826; Email: hvnien.hongthuong@thuathienhue.gov.vn





BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	I. THÔNG TIN CHUNG

	1. Tên TTHC
(1.004772)
	Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

	2. Lĩnh vực
	Hộ tịch

	3. Văn bản quy định về TTHC
	Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 05/05/2017; 
Luật số 60/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 20/11/2014;
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/11/2015
Thông tư 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 29/11/2019;
Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/5/2020.

	4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát
	Bộ phận TN&TKQ hiện đại xã

	II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Mục tiêu cụ thể của TTHC là gì?
	a) Đối với quản lý nhà nước:
Mục tiêu 1: Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động đăng ký khai sinh
b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức: 
Mục tiêu 1: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

	2. Trong quá trình thực hiện mục tiêu 1 của TTHC có sự thay đổi hoặc không được đáp ứng?
	a) Có thay đổi hay không?
- Mục tiêu a.1: 	Có  	Không 
- Mục tiêu b.1: 	Có  	Không 
b) Có được đáp ứng hay không?
- Mục tiêu a.1: 	Có  	Không 
- Mục tiêu b.1: 	Có  	Không 

	3. Biện pháp nào có thể được áp dụng khi mục tiêu của TTHC thay đổi hoặc không được đáp ứng?
	a) Duy trì TTHC: 
Lý do: TTHC được quy định đầy đủ, hợp lý, hợp pháp.
b) Bãi bỏ TTHC: 
Lý do: 	
c) Thay thế TTHC: 
Lý do: 	
d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:  
Lý do: 
e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): 
Lý do: 	

	4. Biện pháp được lựa chọn có dẫn đến sự thay đổi đối với các TTHC khác có liên quan?
	Có  	Không 
Nếu có,
- Đối với TTHC 1: 	
(i) Nội dung thay đổi: 	
(ii) Lý do: 	

	III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, thống nhất và phù hợp không?
	Có  	Không 


	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp không?
	- Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.
- Bước 2: Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm tên của người tiếp nhận.
+ Hồ sơ đăng ký khai sinh sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Trong trường hợp cần thiết, công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú trước đây của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh để kiểm tra, xác minh về việc đăng ký khai sinh và việc lưu giữ sổ hộ tịch.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đăng ký khai sinh cư trú trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc người yêu cầu đã được đăng ký khai sinh hay chưa được đăng ký khai sinh; việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, nếu thấy hồ sơ đăng ký khai sinh là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật, công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi đăng ký khai sinh ký tên vào Sổ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

	b) Có được quy định cụ thể các bước, nội dung công việc, trách nhiệm thực hiện của từng bước không?
	Có  	Không 


	3. Cách thức thực hiện

	Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với đối tượng thực hiện, cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có  	Không 
* Nộp trực tiếp:
- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký khai sinh;
- Người thực hiện việc đăng ký khai sinh có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
* Nộp trực tuyến:
- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký khai sinh; 
- Người thực hiện việc đăng ký khai sinh có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến.
* Dịch vụ bưu chính:
- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký khai sinh; 
- Người thực hiện việc đăng ký khai sinh có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến.

	4. Hồ sơ

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về tên, quy cách, số lượng của từng thành phần hồ sơ; nội dung thông tin của từng thành phần hồ sơ có phục vụ cho xem xét, giải quyết thủ tục hành chính; đã loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc đã được lưu trữ, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hay không?   
	Có 	Không  
*Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu (Bản chính)
- Văn bản cam đoan của người yêu cầu về việc chưa được đăng ký khai sinh. (Bản chính)
- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh, gồm: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.
- Người yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có; chịu trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật.
- Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.
- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.	 
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh (giấy tờ tùy thân). 
- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc). Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.
(i) Lý do: Việc quy định thủ tục đăng ký khai sinh cho người có hồ sơ, giấy tờ cá nhân phải cung cấp Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh sẽ gây tốn kém cho người dân.
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG).

	b) Có được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng không?
	Có 	Không 
(01 bộ)

	5. Thời hạn giải quyết

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  	Không 
05 ngày làm việc (Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính).)

	Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có       Không  
(i) Lý do: ………………………...………………………………………………………………………………
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………………………………………..

	6. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?
	Có  	Không 
(Ủy ban nhân dân cấp xã)

	b) Có thể ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có  	Không 


	7. Đối tượng thực hiện

	a) Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng tuân thủ không?
	Có  	Không 
(Cá nhân)

	b) Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?
	Có  	Không 


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác không?
	- Phí: 	Có 	Không 
- Lệ phí:           Có     Không   Không quá 15.000đ
5.000 đồng
- Miễn lệ phí đối với trường hợp người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
- Chi phí khác: 	Có 	Không 

	b) Quy định về phí và mức phí có hợp lý, hợp pháp không?
	Có   Không 

	c) Quy định về lệ phí và mức lệ phí có hợp lý, hợp pháp không?
	- Về lệ phí:	Có 	Không 
(i) Lý do: 	
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 	
- Về mức lệ phí:	Có  	Không 
(i) Lý do: 	
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 	

	d) Quy định về chi phí khác có hợp lý, hợp pháp không?
	Có     Không 

	đ) Cách thức nộp phí, lệ phí có hợp lý không?
	Có  	Không 


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có  	Không 


	Mẫu đơn, tờ khai 1: Tờ khai đăng ký khai sinh

	a) Nội dung thông tin
	- Nội dung 1: Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 2: Giấy tờ tùy thân, nơi cư trú của người yêu cầu
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 3: Quan hệ với người được khai sinh
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 4: Họ, chữ đệm, tên người đăng ký khai sinh
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 5: Ngày, tháng, năm sinh của người đăng ký khai sinh
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 6: Nơi sinh của người đăng ký khai sinh
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 7: Giới tính, Dân tộc, Quốc tịch, Quê quán của người đăng ký khai sinh
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 8: Họ, chữ đệm tên cha, mẹ của người đăng ký khai sinh
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 9: Lời cam đoan
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 

	b) Yêu cầu xác nhận (nếu có)
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	c) Ngôn ngữ
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	Mẫu đơn, tờ khai 2: Bản cam đoan

	a) Nội dung thông tin
	- Nội dung 1: Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 2: Nơi cư trú, giấy tờ tùy thân của người yêu cầu 
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 3: Nội dung xin cam đoan để thực hiện thủ tục
Cần thiết: Có  Không ;     Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 
- Nội dung 4: Địa điểm thực hiện nội dung cam đoan
Cần thiết: Có  Không ; Hợp lý: Có  Không ; Hợp pháp: Có  Không 

	b) Yêu cầu xác nhận (nếu có)
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	c) Ngôn ngữ
	Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 	Hợp pháp: Có  Không 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định về yêu cầu, điều kiện không?
	Có 	Không 
Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 
                 Hợp pháp: Có  Không 


	11. Kết quả thực hiện

	a) Có được quy định về thời hạn có hiệu lực không?
	Có 	Không 
Giấy khai sinh

	b) Quy định thời hạn có giá trị hiệu lực có hợp lý, hợp pháp không?
	Hợp lý: Có    Không ; Hợp pháp: Có    Không 


	c) Quy định phạm vi có giá trị hiệu lực có hợp lý, hợp pháp không?
	Hợp lý: Có    Không ; Hợp pháp: Có    Không 


	12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định)

	a) Luật 	
		

	b) Pháp lệnh 	
		

	c) Nghị định 	
		

	d) Quyết định của TTCP 	
		

	đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch 
	…………………………………………...

	e) Quyết định của Bộ trưởng 	
		

	g) Văn bản khác 	
		

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Lê Khánh Hà	
Di động: 0364872552; Email: lkha.hongthuong@thuathienhue.gov.vn





BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
	I. THÔNG TIN CHUNG

	1. Tên TTHC
(2.000337)


	Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất


	2. Lĩnh vực
	Thị đua – khen thưởng

	3. Văn bản quy định về TTHC
	Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;​
Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 13/02/2018.

	4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát
	Bộ phận TN&TKQ xã

	II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Mục tiêu cụ thể của TTHC là gì?
	a) Đối với quản lý nhà nước:
Mục tiêu 1: Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động thi đua - khen thưởng
b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức: 
Mục tiêu 1: Nhằm động viên kịp thời các tập thể, cá nhân đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, lập được thành tích xuất sắc, đột xuất và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sức lan tỏa sâu rộng, cổ vũ phong trào hành động hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

	2. Trong quá trình thực hiện mục tiêu 1 của TTHC có sự thay đổi hoặc không được đáp ứng?
	a) Có thay đổi hay không?
- Mục tiêu a.1: 	Có  	Không 
- Mục tiêu b.1: 	Có  	Không 
b) Có được đáp ứng hay không?
- Mục tiêu a.1: 	Có  	Không 
- Mục tiêu b.1: 	Có  	Không 

	3. Biện pháp nào có thể được áp dụng khi mục tiêu của TTHC thay đổi hoặc không được đáp ứng?
	a) Duy trì TTHC: 
Lý do: TTHC được quy định đầy đủ, hợp lý, hợp pháp.
b) Bãi bỏ TTHC: 
Lý do:  	
c) Thay thế TTHC: 
Lý do: 	
d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: 
Lý do: 
e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): 
Lý do: 	

	4. Biện pháp được lựa chọn có dẫn đến sự thay đổi đối với các TTHC khác có liên quan?
	Có  	Không 
Nếu có,
- Đối với TTHC 1: 	
(i) Nội dung thay đổi: 	
(ii) Lý do: 	

	III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, thống nhất và phù hợp không?
	Có  	Không 


	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp không?
	Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc chuyển đến cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các xã, phường, thị trấn.
Bước 2. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các xã, phường, thị trấn thẩm định hồ sơ, sau đó tiến hành làm các thủ tục theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các xã, phường, thị trấn viết bằng, đóng dấu.
Bước 4. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các xã, phường, thị trấn  chuyển kết quả khen thưởng ra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để cấp phát cho đơn vị trình khen.

	b) Có được quy định cụ thể các bước, nội dung công việc, trách nhiệm thực hiện của từng bước không?
	Có  	Không 

	3. Cách thức thực hiện

	Có được quy định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với đối tượng thực hiện, cơ quan giải quyết TTHC không?
	Có  	Không 
Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã.

	4. Hồ sơ

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về tên, quy cách, số lượng của từng thành phần hồ sơ; nội dung thông tin của từng thành phần hồ sơ có phục vụ cho xem xét, giải quyết thủ tục hành chính; đã loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc đã được lưu trữ, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hay không?   
	Có  	Không 
a) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen;
- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng;
- Biên bản xét khen thưởng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 (i) Lý do: 
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):

	b) Có được quy định rõ ràng và phù hợp về số lượng không?
	Có 	Không 
(01 bộ)

	5. Thời hạn giải quyết

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  	Không 
Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

	Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có       Không  
(i) Lý do: ………………………...………………………………………………………………………………
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….

	6. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?
	Có  	Không 
(Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã)

	b) Có thể ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có  	Không 


	7. Đối tượng thực hiện

	a) Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng tuân thủ không?
	Có  	Không 
(Tổ chức)

	b) Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?
	Có  	Không 

	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác không?
	- Phí: 	Có 	Không 
- Lệ phí: 	Có 	Không 
- Chi phí khác: 	Có 	Không 

	b) Quy định về phí và mức phí có hợp lý, hợp pháp không?
	Có   Không 

	c) Quy định về lệ phí và mức lệ phí có hợp lý, hợp pháp không?
	- Về lệ phí:	Có 	Không 
(i) Lý do: 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 	
- Về mức lệ phí:	Có  	Không 
(i) Lý do: 	
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 	

	d) Quy định về chi phí khác có hợp lý, hợp pháp không?
	Có     Không 

	đ) Cách thức nộp phí, lệ phí có hợp lý không?
	Có  	Không 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có	Không 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định về yêu cầu, điều kiện không?
	Có  	Không 
Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ; 
             Hợp pháp: Có  Không 
Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.

	11. Kết quả thực hiện

	a) Có được quy định về thời hạn có hiệu lực không?
	Có 	Không 
Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn tặng Giấy khen.

	b) Quy định thời hạn có giá trị hiệu lực có hợp lý, hợp pháp không?
	Hợp lý: Có    Không ; Hợp pháp: Có    Không 


	c) Quy định phạm vi có giá trị hiệu lực có hợp lý, hợp pháp không?
	Hợp lý: Có    Không ; Hợp pháp: Có    Không 


	12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định)

	a) Luật 	
		

	b) Pháp lệnh 	
		

	c) Nghị định 	
		

	d) Quyết định của TTCP 	
		

	đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch 	
		

	e) Quyết định của Bộ trưởng 	
		

	g) Văn bản khác 	
		

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ
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